
     

TIẾNG VIỆT 2 – PHIẾU BÀI TẬP 7: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 

Câu 1: Tìm tên viết sai, viết lại cho đúng rồi sắp xếp tên theo đúng thứ tự Bảng chữ 
cái: 

Tên viết sai Tên viết lại cho đúng và xếp theo thứ tự 
a) Bùi văn Bình 1. ...................................................................... 
b) Đỗ thị Ánh 2. ...................................................................... 
c) võ hoàng Dũng 3. ...................................................................... 
d) Phạm thu Cúc 4. ...................................................................... 

 

Câu 2: Chọn từ viết đúng chính tả trong ngoặc để hoàn thiện đoạn văn sau: 

   Ánh nắng sáng sớm (dọi/ rọi/ giọi) xuống khu vườn nhỏ. Những chú chim chuyền 
cành hót líu lo, như muốn gửi lời đến thiên nhiên tươi đẹp. Bé Nam tung tăng đi (dạo/ 
rạo/ giạo) chơi (trong/ chong) vườn hoa cúc vàng rực rỡ. Không khí buổi sáng thật dịu 
mát, mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. Bé cất tiếng hát (vang/ van) khắp khu vườn. 

 

Câu 3: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp trong bảng: 

bảng đen, múa hát, chăm chỉ, chiếc cặp, nhảy dây, rực rỡ, 
bút chì, tập viết, thông minh, mượt mà, đá bóng, cái thước 

Từ ngữ chỉ sự vật Từ ngữ chỉ hoạt động Từ ngữ chỉ đặc điểm 

..........................................  

..........................................  

..........................................  

.......................................... 

..........................................  

..........................................  

..........................................  

.......................................... 

..........................................  

..........................................  

..........................................  

.......................................... 

Câu 4: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống thích hợp trong đoạn văn sau: 

Thỏ trắng và Rùa 

Một buổi sáng mùa xuân, Thỏ trắng gặp Rùa đang chậm rãi bò trên đường. Thỏ liền hỏi: 

– Anh Rùa ơi, anh đang đi đâu mà chậm thế [   ] 

Rùa ngẩng đầu lên trả lời: 

– Tôi đang tập chạy [   ] Mọi người ai cũng tập luyện mỗi ngày [   ] Anh có muốn chạy thi 
với tôi không [   ] 



Thỏ trắng cười to bảo: 

– Anh mà cũng đòi chạy thi sao [   ] Tôi chấp anh một nửa đoạn đường đấy [   ] 

Thế rồi cuộc đua bắt đầu. Rùa miệt mài bò từng bước [   ] Còn Thỏ thì mải đuổi bướm, hái 
hoa [   ] Cuối cùng, ai là người chiến thắng [   ] Chính là anh Rùa chăm chỉ đấy. 

(Theo Truyện ngụ ngôn) 

Câu 5: Tìm các câu theo yêu cầu dưới đây trong bài "Thỏ trắng và Rùa": 

a) Tìm 3 câu nêu hoạt động: 

– ...................................................................................................................................... 

– ...................................................................................................................................... 

– ...................................................................................................................................... 

c) Tìm 1 câu nêu đặc điểm: 

– .......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Câu 6: Dựa vào ảnh dưới đây đătj 1 câu nêu đặc điểm, 1 câu nêu hoạt động. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 


